PHÒNG GD- ĐT ĐIỆN BÀN

TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN

KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2023-2024

	
	
	Môn: NGỮ VĂN – Lớp 8

	MA TRẬN ĐỀ
	
	

	
	Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

	
	

	
	

	
	
	
	


I. MỤC ĐÍCH ĐỀ KIỂM TRA

1. Về năng lực:

· Biết ôn tập tổng hợp, kiểm tra đánh giá kĩ năng Đọc – hiểu, Viết.
· Ôn tập, củng cố kiến thức đã học; đánh giá được năng lực đọc hiểu, năng lực viết đoạn văn, bài văn về các thể loại/ chủ đề đã học (truyện lịch sử, thơ Đường luật, văn bản nghị luận); nắm được giá trị nội dung và hình thức của các văn bản, vận dụng vào thực tiễn.

· Nhận biết được tác dụng, biết cách sử dụng: từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội; phép đảo ngữ, từ tượng hình, tượng thanh.

· Viết được viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ Đường luật…; viết được bài văn kể về chuyến đi tham quan một di tích lịch sử, văn hoá ở địa phương em.

2. Về phẩm chất: Trách nhiệm, chăm chỉ, trung thực.

· Có trách nhiệm trong việc làm bài kiểm tra; chăm chỉ, thực hiện đúng nội quy lúc làm bài; thể hiện sự tôn trọng những bạn xung quanh.

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA

· Hình thức: Trắc nghiệm kết hợp tự luận.

· Cách tổ chức kiểm tra: HS làm bài kiểm tra trong 90 phút.

BI. MA TRẬN VÀ BẢNG ĐẶC TẢ

MA TRẬN (Theo CV 555/PGDĐT- THCS ngày 25/9/2023)

	
	
	Nội
	
	
	Mức độ nhận thức
	
	
	
	Tổng

	
	Kĩ
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
	%

	TT
	
	dung/Đơn vị
	
	
	
	
	

	
	năng
	
	(số câu)
	(số câu)
	(số câu)
	cao (số câu)
	điểm

	
	
	kiến thức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đọc
	Thơ Đường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	hiểu
	luật
	
	4
	0
	3
	1
	0
	
	1
	0
	1
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ % điểm
	
	20
	
	15
	10
	
	
	10
	
	5
	60

	2
	Viết
	Viết bài văn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	kể
	về
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	chuyến
	đi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	tham
	quan
	0
	1*
	0
	1*
	0
	
	1*
	0
	1*
	1

	
	
	một  di
	tích
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	lịch sử, văn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	hoá   ở
	địa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	phương em.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tỷ lệ % điểm
	
	10
	
	10
	0
	
	10
	0
	10
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ % điểm các mức độ
	
	70%
	
	
	
	30%
	
	100
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	Số câu hỏi theo mức độ

	
	Chương/
	
	Nội
	
	
	
	
	
	
	nhận thức
	

	TT
	
	dung/Đơn vị
	Mức độ đánh giá
	Nhận
	Thông
	Vận
	Vận

	
	Chủ đề
	
	
	
	
	
	

	
	
	kiến thức
	
	
	
	
	
	biết
	hiểu
	dụng
	dụng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	cao

	1
	Đọc hiểu
	Thơ
	Đường
	Nhận biết:
	
	
	4 TN
	
	
	

	
	
	luật
	
	
	- Nhận biết được thể
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	thơ, hình ảnh, chi tiết,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	thời điểm trong văn
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	bản.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Thông hiểu:
	
	
	3TN+1
	
	

	
	
	
	
	
	- Hiểu được giá trị nội
	
	TL
	
	

	
	
	
	
	
	dung, đặc điểm nghệ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	thuật của văn bản.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Hiểu được tình cảm,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	cảm xúc của người viết
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	thể hiện qua văn bản.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Nắm được tác dụng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	của biện pháp tu từ có
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	trong văn bản.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Vận dụng:
	
	
	
	
	1TL
	

	
	
	
	
	
	- Rút ra được bài học
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	cho bản thân từ nội
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	dung của văn bản.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Biết trân quý giá trị
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	văn
	hoá,
	văn
	học
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	truyền thống
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	-  Biết  yêu  nước,  yêu
	
	
	
	1TL

	
	
	
	
	
	quê
	hương
	từ  những
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	việc
	làm
	đơn
	giản
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	nhất.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết
	Viết bài văn
	Nhận biết: Nhận biết
	1TL*
	
	
	

	
	
	kể
	
	về
	được yêu cầu của kiểu
	
	
	
	

	
	
	chuyến
	đi
	bài kể về chuyến tham
	
	
	
	

	
	
	tham
	quan
	quan  một di tích lịch
	
	
	
	

	
	
	một
	di
	tích
	sử,  văn  hóa  ở  địa
	
	
	
	

	
	
	lịch sử, văn
	phương.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	hoá
	ở
	địa
	Thông
	hiểu:
	Viết
	
	1TL*
	
	

	
	
	phương em.
	đúng  về  kiểu  bài,  về
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	nội  dung,  bố  cục  rõ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ràng, mạch lạc.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Vận
	dụng:  kể
	được
	
	
	1TL*
	

	
	
	
	
	
	trình tự của chuyến đi,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ngôn
	ngữ
	trong
	sáng,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	làm sáng tỏ những đặc
	
	
	
	


	
	
	
	điểm
	cơ  bản  của   di
	
	
	
	
	

	
	
	
	tích: phong cảnh, công
	
	
	
	
	

	
	
	
	trình, …
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao:
	
	
	
	
	1TL*

	
	
	
	Viết  được  bài  văn  tự
	
	
	
	
	

	
	
	
	sự kể về chuyến tham
	
	
	
	
	

	
	
	
	quan, bày tỏ được cảm
	
	
	
	
	

	
	
	
	xúc  và  sự  tự  hào  về
	
	
	
	
	

	
	
	
	lịch sử dân tộc và giữ
	
	
	
	
	

	
	
	
	gìn vẻ đẹp của dân tộc,
	
	
	
	
	

	
	
	
	quê
	hương  nơi  mình
	
	
	
	
	

	
	
	
	sinh sống.
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	4 và
	
	4 và ¼
	1 và
	1 và

	
	
	
	
	
	¼ câu
	
	câu
	¼ câu
	¼ câu

	
	Tỉ lệ %
	
	
	30
	
	35
	20
	15

	
	Tỉ lệ chung
	
	
	
	65
	35


KIỂM TRA GIỮA HKI 

NĂM HỌC 2023-2024 

Môn: NGỮ VĂN – Lớp 8 

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc bài thơ sau và thực hiện yêu cầu:

CHẠY TÂY

Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây

Một bàn cờ thế phút sa tay

Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy

Mất ổ bầy chim dáo dác bay

Bến Nghé của tiền tan bọt nước

Ðồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây

Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng?

Nỡ để dân đen mắc nạn này!

(Nguyễn Đình Chiểu)

Câu 1: Bài thơ Chạy Tây được viết theo thể thơ nào?

A. Thất ngôn tứ tuyệt
B. Thất ngôn trường thiên

C. Thất ngôn
D. Thất ngôn bát cú

Câu 2: Câu thơ “Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây”.

“Súng Tây” là chỉ tiếng súng của ai?

  A. Thực dân Pháp               

B. Đế quốc Mĩ 

C. Thực dân Anh                 
 
D. Tất cả đều sai 

Câu 3: Thời điểm khi diễn ra cuộc tàn sát của bọn giặc? 

A. Tan học    
B. Tan chợ     
C. Tan ca     
 
D. Tan trường

Câu 4: Trong bài thơ Chạy Tây, hình ảnh nào lần đầu tiên xuất hiện trong văn học Việt Nam?

A. Bầy chim       
B. Dân đen       
C. Tan chợ      
 D. Súng Tây

Câu 5: Trong bài Chạy Tây của Nguyễn Đình Chiểu, hai câu thơ nào sau đây thể hiện rõ nét nhất sự hoảng hốt, ngơ ngác, mất phương hướng của nhân dân khi bị bọn giặc xâm lược?

A. “Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây / Một bàn cờ thế phút sa tay” 
B. “Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy / Mất ổ đàn chim dáo dác bay”

C. “Bến Nghé của tiền tan bọt nước / Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây” 
D. “Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng / Nỡ để dân đen mắc nạn này?”

Câu 6: Nội dung chính của các câu thơ dưới đây là gì? 

Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây 

Một bàn cờ thế phút sa tay.

Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy,

Mất ổ bầy chim dáo dác bay.

Bến Nghé của tiền tan bọt nước,

Ðồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây.

A. Cảnh đất nước và nhân dân khi bọn giặc đến xâm lược

B. Tâm trạng, thái độ của tác giả trước cảnh nước mất, nhà tan

C. Cả hai đáp án trên đều đúng

D. Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 7: Đáp án nào sau đây không phải là nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ Chạy Tây?

A. Các biện pháp tu từ: từ láy, phép đối

B. Vận dụng sáng tạo hình ảnh, thành ngữ dân gian 

C. Hình ảnh thơ gợi hình gợi cảm

D. Ngôn ngữ thơ tinh tế, giàu cảm xúc

Câu 8: Hai câu thơ sau sử dụng biện pháp tu từ nghệ thuật nào? Nêu tác dụng của

biện pháp tu từ nghệ thuật đó: “Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy, 

Mất ổ bầy chim dáo dác bay”

Câu 9: Bài thơ gửi đến chúng ta thông điệp gì?

Câu 10: Em hãy kể một việc làm thể hiện tinh thần yêu nước.
AI. VIẾT (4.0 điểm)
Viết một bài văn kể về chuyến đi tham quan một di tích lịch sử, văn hoá ở địa phương em.

-------------------- Hết -------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM

(Hướng dẫn chấm này có 02 trang)

A. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Giáo viên cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh trường hợp đếm ý cho điểm.

2. Cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có ý tưởng riêng và giàu chất văn.

3. Trong quá trình chấm, cần tôn trọng tính sáng tạo của học sinh. Chấp nhận cách diễn đạt, thể hiện khác với đáp án mà vẫn đảm bảo nội dung theo chuẩn kiến thức kĩ năng và năng lực, phẩm chất người học. Bài kiểm tra được chấm theo thang điểm 10. Điểm lẻ toàn bài tính đến 0.25 điểm. Sau đó làm tròn số đúng theo quy định.

B. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

	Phần
	
	
	
	
	
	Nội dung
	
	
	
	
	
	Điểm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.5

	I. Đọc
	
	Câu
	1
	
	2
	3
	
	
	4
	5
	6
	
	7
	
	

	hiểu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đáp
	D
	
	A
	B
	
	
	D
	B
	A
	
	B
	
	

	(6.0đ)
	
	án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Mỗi câu đúng, ghi được 0,5 điểm
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Câu 8: - Đảo ngữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.5

	
	
	- Tác dụng: Nhấn mạnh nỗi ám ảnh, bi thương về cảnh chạy giặc
	

	
	
	của dân làng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.5

	
	
	Câu 9: - Đảm bảo nội dung theo yêu cầu sau:
	
	
	
	
	1.0

	
	
	1. Lời kêu gọi tha thiết lòng yêu nước trong mỗi người để hành
	

	
	
	động chống kẻ thù xâm lược.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Cảnh trù phú, tươi đẹp, bình yên trước kia đã bị hủy diệt đến
	

	
	
	kiệt cùng, tan hoang.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Giặc đến tàn phá cuộc sống yên bình của nhân dân. Đất nước
	

	
	
	rơi vào cảnh khốn cùng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. Cảnh chạy giặc trong nỗi kinh hoàng của nhân dân.
	
	
	

	
	
	Câu 10: - HS kể một việc làm thể hiện tinh thần yêu nước
	
	
	0. 5

	II. Viết
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự: Mở bài, thân bài, kết bài
	
	
	0,25

	(4,0đ)
	
	
	
	

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: kể lại chuyến đi tham quan khu
	0,25

	
	
	di tích lịch sử, văn hoá tại địa phương.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	c. Triển khai bài văn theo trình tự hợp lí
	
	
	
	
	
	

	
	
	HS triển khai bài văn theo bố cục mở bài, thân bài, kết bài. Bài
	 

	
	
	viết cần có lối diễn đạt rõ ràng, mạch lạc; ngôn ngữ phong phú, dễ
	

	
	
	hiểu; nói được cảm xúc và sự tự hào về lịch sử dân tộc và giữ gìn
	

	
	
	vẻ đẹp của dân tộc, quê hương nơi mình sinh sống. Dưới đây là
	

	
	
	một số gợi ý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MB: - Giới thiệu lí do, mục đích của chuyến tham quan, bày tỏ khái quát cảm xúc ban đầu. 

TB: Kể được diễn biến chuyến đi: cảnh vật trên đường đi, trình tự chuyến tham quan, những hoạt động chính trong chuyến đi…

- Nêu được ấn tượng về những đặc điểm nổi bật của di tích: phong cảnh, công trình....

KB: - Thể hiện được cảm xúc, suy nghĩ của bản thân: tự hào, yêu mến, biết ơn, …

d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời văn cảm xúc, sinh động, sáng tạo.
	0,5

2.0

0,5

0.25

0,25

	

	

	

	

	


